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(1) (2) (3) (4)=(5)+(11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp
NNP/PNN 159,3           12,4                0,8                    8,9              12,7             14,5                 107,6           2,4           

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 0,4               -                   -                     -                0,2               0,0                   0,2               -             

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 0,0               -                   -                     -                -                 0,0                   -                 -             

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 20,6             3,1                  0,3                    3,1              6,3               3,4                   4,0               0,5           

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 128,4           4,4                  0,6                    5,8              6,4               11,1                 98,3             1,9           

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN -                -                   -                     -                -                 -                     -                 -             

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN -                -                   -                     -                -                 -                     -                 -             

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên 
RSN/PNN

10,2             5,0                  -                     -                -                 -                     5,2               -             

1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN                  -                       -                         -                    -                    -                        -                     -                -   

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 

nội bộ đất nông nghiệp

Trong đó:

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây 

lâu năm
LUA/CLN                  -                       -                         -                    -                    -                        -   -               -           

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP                  -                       -                         -                    -                    -                        -   -               -           

2.3
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản
LUA/NTS                  -                       -                         -                    -                    -                        -   -               -           

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU                  -                       -                         -                    -                    -                        -   -               -           

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 

đất nuôi trồng thuỷ sản
HNK/NTS                  -                       -                         -                    -                    -                        -   -               -           

2
Đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở chuyển sang đất ở
PKO/OCT

-                -                   -                     -                -                 -                     -                 -             
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